
1

1

Phụ lục 01

BẢNG THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI DI SẢN TƯ LIỆU
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2026 của UBND tỉnh)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1  Khoái Châu 121 9 3 32 44 15 6 4 5 1 2

2 Triệu Việt Vương 220 9 5 84 86 15 2 7 3 9

3 Việt Tiến 102 3 50 35 2 2 1 8 1

4 Chí Minh 190 20 3 86 61 5 10 5

5 Châu Ninh 127 8 44 51 15 3 6

6 Ân Thi 111 18 35 40 1 2 7 8

7 Xuân Trúc 74 5 27 38 3 1

8 Nguyễn Trãi 85 24 21 35 4 1

9 Hồng Quang 71 7 27 30 1 1 5

10 Phạm Ngũ Lão 108 30 27 38 5 4 1 3

11 Như Quỳnh 82 29 2 16 19 3 5 1 5 2

12 Lạc Đạo 114 21 39 46 6 1 1

13 Đại Đồng 60 28 11 15 4 1 1

14 Nghĩa Trụ 105 10 3 27 42 5 7 3 5 1 1 1

15 Phụng Công 192 17 4 53 97 2 6 6 6 1 0

16 Văn Giang 121 20 28 53 9 4 2 3 2

17 Xã Mễ Sở 166 19 17 48 55 12 5 1 8 1

18 Phường Mỹ Hào 170 20 1 72 57 3 2 5 10

19 Phường Đường Hào 201 7 95 74 9 3 2 11  

20 Phường Thượng Hồng 132 49 37 31 1 1 1 11 1
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21 Phường Phố Hiến 486 37 11 153 131 28 0 68 18 8 12 1 8 0 1 1 0 2 7

22 Phường Sơn Nam 246 28 10 80 85 7 5 0 14 3 7 2 0 2 2 1

23 Phường Hồng Châu 159 16 2 57 59 5 9 4 5 0 1 1

24 Xã Tân Hưng 306 32 9 109 102 19 14 14 4 1 1 1

25 Xã Tiên Hoa 66 18 2 18 13 7 3 1 1 1 2

26 Xã Tiên Lữ 93 40 2 14 14 13 4 4 1 1

27 Xã Hoàng Hoa Thám 150 12 9 34 71 5 9 1 6 1 2

28 Xã Quang Hưng 136 25 3 34 16 5 1 2 1 49

29 Xã Đoàn Đào 11 1 4 1 4 1

30 Xã Tiên Tiến 16 11 3 1 1

31 Xã Tống Trân 19 9 1 2 2 4 1

32 Xã Nghĩa Dân 207 23 76 75 12 9 11 1

33 Xã Hiệp Cường 276 17 3 91 109 12 16 2 17 1 8

34 Xã Đức Hợp 76 11 3 32 18 1 2 1 1 1 1 5

35 Xã Lương Bằng 168 15 1 76 52 8 7 7 1 1

36 Xã Yên Mỹ 439 84 4 161 139 18 2 13 3 12 1 2

37 Nguyễn Văn Linh 252 99 56 61 3 2 4 1 5 1 1 19

38 Xã Hoàn Long 124 4 67 45 3 4 1

39 Xã Việt Yên 244 28 3 104 80 10 11 7 1

TỔNG 6026 863 100 2026 2020 244 5 91 238 71 213 13 12 4 3 21 4 3 81 14


		2026-07-26T10:32:16+0700


		2026-07-28T08:19:36+0700




